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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 27/12/2015 đến ngày 03/01/2016

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Tin không khí lạnh tăng cường:
Ngày 28/12/2015, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam. Từ chiều tối và đêm 29/12/2015, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng khu vực Bắc Bộ xuất hiện rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Từ ngày 30/12/2015, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, khu vực biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1; khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 
Từ ngày 01/01/2016, gió ở các khu vực nêu trên đã yếu dần, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
2. Tin động đất:

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 13h29’ ngày 28/12 một trận động đất có độ lớn 3.7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, xảy ra tại khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; không có thiệt hại về người. 

3. Tình hình mưa:

Trong tuần qua, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, (tập trung từ ngày 30/12/2015 đến ngày 01/01/2016), tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	96 mm
	
	Gia Vòng (Quảng Trị)
	71 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	90 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	133 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	112 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	86 mm


4. Tình hình hạn hán:
Khu vực Trung Bộ: Hiện nay cơ bản thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu 2015, đang gieo trồng cây vụ Mùa. Do đang trong mùa mưa nên diện tích lúa vụ Mùa chủ yếu được tưới bằng nước mưa hoặc gieo trồng ở những vùng có nguồn nước dồi dào, do vậy, không có diện tích bị hạn hán, thiếu nước.

Tuy nhiên, một số tỉnh khu vực Nam Trung Bộ do nguồn nước thiếu hụt một số địa phương đã dự kiến kế hoạch dừng sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016, cụ thể:

- Quảng Ngãi dừng sản xuất 120 ha lúa; 

- Phú Yên dừng sản xuất 170 ha lúa; 

- Khánh Hòa dừng sản xuất kết hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng 4.218 ha lúa thuộc khu tưới hồ Đá Bàn và một số đập dâng thuộc thị xã Ninh Hòa; 

- Ninh Thuận dừng sản xuất 5.823 ha (2.787 ha lúa và 3.036 ha cây màu); 

- Bình Thuận dừng sản xuất 15.833 ha.

5. Tình hình diễn biến xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Bộ: 

Do lũ năm 2015 ở mức thấp, nên mặn xuất hiện sớm trong mùa khô. Diễn biến mặn xâm nhập trên hệ thống sông cho thấy mặn xâm nhập sớm so với cùng kỳ năm 2014 khoảng 45 ngày và so với trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 2 tháng. Từ ngày 27 đến ngày 28/12, độ mặn trên dòng chính của các cửa sông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt đỉnh sau đó giảm dần theo triều, các địa phương tranh thủ lấy nước vào hệ thống để phục vụ sản xuất.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
Số liệu quan trắc các hồ lúc 07h00’ ngày 03/01/2016 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,83
	116,45
	237
	237
	215

	Hòa Bình
	116,18
	10,53
	909
	699
	117

	Tuyên Quang
	119,96
	47,00
	146
	0
	120

	Thác Bà
	54,80
	20,81
	58 (TB ngày 02/01)
	0 (TB ngày 02/01)
	58


2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập - Tổng cục Thủy lợi, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn tại các khu vực cụ thể như sau:

Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc đạt trung bình 80,7% dung tích thiết kế, cụ thể: khu vực Bắc Bộ đạt 83%; khu vực Trung Bộ đạt 60-80%; khu vực Tây Nguyên đạt 80-95%; khu vực Đông Nam Bộ đạt 70-90%. 

Các hồ chứa đã đầy nước hoặc gần đầy gồm: Pa Khoang (Điện Biên); Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh); Khuôn Thần (Bắc Giang); Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị); Hồ Truồi (Thừa Thiên Huế), Đồng Nghệ (Đà Nẵng), Thạch Bàn, Vĩnh Trinh (Quảng Nam); Núi Ngang (Quảng Ngãi); Đồng Tròn, Phú Xuân (Phú Yên); Suối Dầu, Suối Trầu (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Ia Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Krông Buk Hạ (Đăk Lăk); Ka La (Lâm Đồng).

Một số hồ chứa ở mức thấp (dưới 40% dung tích thiết kế) như: Đá Bàn (Khánh Hòa), Lanh Ra (Ninh Thuận), Sông Sắt (Ninh Thuận), Sông Trâu (Ninh Thuận), Thành Sơn (Ninh Thuận), Bau Bàu (Bình Thuận), Đá Bạc (Bình Thuận) và Đắc Lô (Lâm Đồng).
III. ỨNG PHÓ VỚI GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN:
1. Trung ương:
Trong tuần, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công văn số 282/TWPCTT-VP ngày 31/12/2015 gửi các Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thông báo về tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển và đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương: 

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển và triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 282/TWPCTT-VP ngày 31/12/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Trong tuần không có thông tin thiệt hại do thiên tai gây ra./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban Hoàng Văn Thắng (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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